Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                            Tuần 10 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 6  tháng 11 năm 2023
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 41: UI, ƯI
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
[bookmark: _Hlk150001509]- Củng cố đọc đúng vần ui, ưi
- Viết đúng chữ ui, ưi. Phát triển kỹ năng nói lời xin phép. 
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
3. Phẩm chất
- Cảm nhận được tình cảm gia đình
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở ôli có mẫu chữ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ chói lọi, bơi lội, lom khom theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 41
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài 1: Khoanh theo mẫu
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và khoanh đúng
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 2: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc thầm và nối đúng 
-  GV nhận xét chữa bài

*Bài 3: Điền ui hoặc ưi
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điên đúng
-  GV nhận xét chữa bài 

c. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 41)
- GV hướng dẫn HS viết ui, ngọn núi, ưi, gửi thư
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng




- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi




- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: Mũi, bụi, túi, mùi; cửi, gửi, 

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: H1: cái túi; H2: vui chơi; H3: gửi thư; H4: bó củi.

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: múi cam, bụi cây, tầm gửi

- HS nghe

- HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
ÔN TẬP BÀI HÁT: LỚP MỘT THÂN YÊU
ĐỌC NHẠC: BAN NHẠC:  ĐÔ - RÊ – MI
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                                 HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP CÁC PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 (tiếp)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức: HS củng cố kiến thức về:
- Tìm  được kết quả phép cộng các số trong phạm vi 10 bằng cách đếm thêm
- Viết  được phép cộng phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ.
- Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, trả lời được câu hỏi của bài toán.
2. Năng lực: Học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi, phiếu học tập
- HS: - Màu vẽ
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
	

	- Cho chơi trò chơi ai nhanh ai đúng
1+ 3 = ?                5 + 1 = ?
4 + 2 = ?               3 + 0 = ?
- Nhận xét, đánh giá
	- HS chơi

	2. Hoạt động thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. 
- GV đọc yêu cầu, hs đọc lại 
- Yêu cầu HS làm bài 
-Cho HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét đánh giá.
	
- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào phiếu 
- HS trao đổi kết quả, chữa bài.

	Bài 2. 
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- HS quan sát mẫu
	 - 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
 - HS quan sát tìm hiểu cách làm   

	- GV cho học sinh làm bài theo cặp
Bài 3. 
	- HS làm bài


	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài theo cặp
- Nhận xét chữa bài
Bài 4. 
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân 
- HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét chữa bài
3. Củng cố, dặn dò 
- Bài học hôm nay các con nhớ được điều gì?
- Nội dung toán học nào em cần chú ý.
	- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài


- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài
- HS nhận xét bài của bạn, hỏi bạn về cách làm.






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 7 tháng 11 năm 2023
Tiết 1:                                             TIẾNG VIỆT
      LUYỆN ĐỌC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
1. Kiến thức:
[bookmark: _Hlk149363503]- Củng cố đọc đúng ui, ưi, ao, eo  
- Viết đúng chữ ui, ưi, ao, eo  . Phát triển kỹ năng nói về từ ngữ
 chứa âm ui, ưi, ao, eo  .  
2. Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất: Yêu quý lớp học – nơi diễn ra những hoạt động học tập thú vị.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK TV tập 1, các phiếu đọc có vầ ui, ưi, ao, eo  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Vòng quay kì diệu
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
* GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 41,42,)
* GV cho HS tìm và luyện đọc từ/ câu ngoài bài học
- Yêu cầu hs luyện đọc

- GV nhận xét, sửa phát âm.
3. Nhận xét dánh giá:
- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi



- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.


- HS luyện đọc : cái túi, mũi kim, ngửi mùi, lao xao, lá bèo…
(HS học tốt đọc trơn)

- HS sửa lỗi phát âm (nếu có)

- Lắng nghe, ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 42: AO, EO
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có âm em, êm, im, um
- Viết đúng các tiếng, từ có âm em, êm, im, um. Phát triển kỹ năng nói về chủ đề giúp bạn
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ cái túi, gửi thư, bó củi theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS nêu tên tranh vẽ
- Yêu cầu HS nối tranh với chữ tương ứng
- GV nhận xét chữa bài


*Bài 2: Điền ao hoặc eo 
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ trống
-  GV nhận xét chữa bài


b. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 42)
- GV hướng dẫn HS viết ao, quả táo, eo, cái kéo
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV
	
- HS viết bảng






- HS nghe, nhắc lại

- HS làm bài
- HS chữa bài (nếu chưa đúng)
H1: kéo co, H2: chèo đò, H3: quả táo; H4: ngôi sao

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài; chim sáo, con mèo, chào mào.

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: 
-Khỉ hay leo trèo.
Lời chào cao hơn mâm cỗ.
Chim ca véo von

- HS nghe
- HS viết bài


- HS nghe


- HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Unit 3: Colors: Lesson 3 – Culture 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 8 tháng 11 năm 2023
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
ĐSTV: QUY TRÌNH MƯỢN TRẢ, BẢO QUẢN SÁCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
 - HS biết quy trình mượn trả sách, biết cách bảo quản sách.
- HS thói quen mượn trả sách đúng quy trình, đúng quy định; có ý thức bảo quản sách, giữ gìn sách luôn sạch đẹp.
2. Năng lực: HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - SGK, Phiếu đăng kí mượn trả sách, phiếu theo dõi mượn trả sách cá nhân
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Ổn định chỗ ngồi của hs
- Ôn lại nội quy thư viện và cách tìm sách theo mã màu 
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
- GV cho HS đọc lại từng nội quy thư viện 
- GV cho HS nhắc lại tên các mã màu phù hợp với trình độ đọc của các em. 
2. Hướng dẫn HS về quy trình mượn trả sách: 
- Mời HS lên chọn sách. 
- Mời 1HS lên làm mẫu: 
+ Mang sách đến gặp GV để đăng kí mượn + Mang trả sách cho GV 
H:  Mỗi lần các em có thể mượn tối đa bao nhiêu quyển? Trong bao nhiêu ngày? 
- GV giới thiệu:
H: Tại sao lại phải trả lại sách cho thư viện? 


3. Hướng dẫn HS bảo quản sách: 
- GV hướng dẫn HS cách lật sách. 

? Tại sao lại phải lật sách như vậy?
 - GVgiải thích: lật sách đúng cách giúp bảo quản sách được lâu dài, sách được giữ sạch sẽ, sách không bị bong, hỏng. 
- Mời HS thực hành lật sách theo cặp đôi. 
-GV đi xung quanh, kiểm tra và hỗ trợ. 
- GV hướng dẫn HS cách cầm sách đúng (cầm sách theo hình chữ i). 
4- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét tiết học, nhắc HS thực hành bảo quản, mở sách đúng cách hằng ngày. 
nghe và ghi nhớ.
· Khen HS học tốt.
	

- HS ôn


-HS đọc
-HS nhắc lại



- HS lên chọn sách



-HS: Mỗi lần mượn tối đa 1-2 quyển sách, trong 3 ngày.

-HS: Vì trả lại sách cho thư viện để thư viện luôn có nhiều sách phục vụ cho hs, để sách được bảo quản và có thể sử dụng lâu dài.

-HS thực hành lật sách theo HD của GV
-HSTL



- HS thực hành lật sáchtheo nhóm đôi, tự kiểm tra
-HS thực hiện


-Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10
 (LT toán tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách nhẩm, đếm tất cả hoặc đếm thêm.
- Viết  được phép cộng phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép cộng.
- Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, trả lời được câu hỏi của  bài toán.
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
3. Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Số ?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs quan sát tranh rồi ghi số thích hợp vào ô trống 
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV củng cố cho các em về đếm thêm
Bài 2: Tính nhẩm ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 3: Số?
- GV đọc yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs quan sát tranh rồi ghi số thích hợp vào ô trống 
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em về phép tính có số 0 
Bài 4: Nối (theo mẫu)
- GV đọc yêu cầu bài tập
-Cho hs quan sát mẫu, nêu cách làm
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 5: Số ?
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
	
- HS lắng nghe.


- HS làm bài
 - HS lắng nghe.


- HS nhắc lại
- HS làm bài vào VBT, nêu cách tính nhẩm

- Nhận xét

- HS nhắc lại.


- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài



- HS nhắc lại.

- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài


- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài

	3. Củng cố:
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: THỰC HIỆN NĂM ĐIỀU BÁC HỒ DẠY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức:
-Biết Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại có công lao to lớn đối với đất nước.
- Nhớ, đọc thuộc lòng Năm điều Bác Hồ dạyvà xác định được những biểu hiện cụ thể cần phải làm theo năm điều Bác Hồ dạy.
- Tự đánh giá được những việc đã làm được và những việc cần cố gắng trong thực hiện năm điều Bác Hồ dạy.
2. Năng lực: HS phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm, năng lực điều chỉnh hành vi
3. Phẩm chất:
-  Biết cách rèn luyện thực hiện năm điều Bác Hồ dạy để trở thành đội viên..
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Máy chiếu, máy tính, loa, Video Bài hát về Bác Hồ
2. Học sinh: 
- Sách giáo khoa, Thẻ mặt cười, mếu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 
- GV tổ chức cho HS nghe 1 bài hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.
?  Các em cảm thấy thế nào khi nghe bài hát này?
- Các con có muốn làm theo những lời Bác Hồ dạy không?
- GV nêu vấn đề dẫn dắt và bài
- GV ghi đầu bài lên bảng.
2. Hoạt động khám phá 
Hoạt động 1: Tìm hiểu Năm điều Bác Hồ dạy
* Làm việc cả lớp
- Giáo viên mời  HS nhắc lại Năm điều Bác Hồ dạy.
-Yêu cầu cả lớp lắng nghe, bổ sung ý kiến.
-GV tổng hợp ý kiến, điều chỉnh (Nếu sai):
H: Hãy kể những việc em đã làm theo năm điều Bác Hồ dạy?
Bước 1: Làm việc theo nhóm
- Gv chia lớp thành 5 nhóm, tên nhóm (N1, N2, N3, N4, N5): 




- GV giao nhiệm vụ:  Mỗi nhóm quan sát 1 bức tranh trong SGK. Kể cho bạn nghe những điều em đã làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
- GV quan sát giúp đỡ các nhóm
* Bước 3: Làm việc chung cả lớp.
- GV mời đại diện một số nhóm lên trình bày.

- GV tổng hợp những việc nhi đồng cần làm để thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy.
3. Thực hành
Hoạt động 2: Xử lý tình huống
-GV nêu tình huống, Yêu cầu hs trao đổi đưa ra cách giải quyết
- Mời các nhóm lên đóng vai 
- GV nhận xét kết luận cách xử lý tình huống.
4. VẬN DỤNG
Hoạt động 3: Thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy
-Yêu cầu HS chia sẻ với người thân những điểm chưa làm đượcđể bố, mẹ và người thân giúp đỡ em thực hiện tốt hơn Năm điều Bác Hồ dạy.
-GV: Năm điều Bác Hồ dạy rất cần thiết cho mỗi người, em cần thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy.
5. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Dặn chuẩn bị tiết sau
	
- HS nghe bài hát và vận đọng theo lời Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.
- HS trả lời: Ca ngợi Bác Hồ Kính yêu

  +….  Có

- HS lắng nghe


-HS làm việc cả lớp


-HS đọc: 1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
                2. Học tập tốt, lao động tốt
           3. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
           4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt
           5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

- HS kể 


- HS làm việc nhóm
N1: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
N2. Học tập tốt, lao động tốt
N3. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
N4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt
N5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
-HS tham gia





- Đại diện 3 nhóm lên trình bày.
- Các nhóm khác lắng nghe  để bổ sung, điều chỉnh.





-HS thực hiện nhóm, mỗi nhóm giải quyết 1 tình huống
- Các nhóm lần lượt lên đóng vai





- Đại diện một số cặp chia sẻ trước lớp:







- HS theo dõi, lắng nghe
- Lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 9 tháng 11 năm 2023
Tiết 1:                       HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
                           LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 43, 44: AU, ÂU, ÊU, IU, ƯU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có au, âu, êu, iu, ưu
- Viết đúng các tiếng, từ có âm au, âu, êu, iu, ưu. Phát triển kỹ năng nói về bà em và nói lời xin phép
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ củ rau, cái rìu, con cừu theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS nêu tên tranh vẽ
- Yêu cầu HS nối tranh với chữ tương ứng
- Yêu cầu HS đọc đồng thanh
*Bài 2: Điền au, âu hoặc êu; iu, ưu
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài

*Bài 3: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc thầm từng ô chữ rồi nối
-  GV nhận xét chữa bài


b. HS viết vở ô li mẫu chữ (43,44)
- GV hướng dẫn HS viết au, cây cau, âu, giàn trầu, êu khăn thêu; iu, cái địu, ưu con cừu.
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV
	
- HS viết bảng






- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: Tranh 1: châu chấu, tranh 2: câu cá; tranh 3: chú tễu; tranh 4: cây cau…

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: 
Lau nhà, cầu tre, cái phễu, cái rìu, quả lựu, con cừu.

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài 
-Mèo trèo cây cau
- Bố đi câu cá
- Mẹ thêu khăn tay….

- HS nghe
- HS viết bài




- HS  thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2 :                                               TIẾNG ANH
  Unit 3: Colors: Lesson 3 – Culture
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
__________________________________________
[bookmark: _GoBack]Tiết 3:                    HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 10
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 3 trang 33)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Nắm vững cách đọc các tiếng, từ, câu, đoạn có các vần đã học.; Biết tìm tiếng trong bài có các vần ao, eo, au, ua, ưa…. 
- Củng cố về điền vần đã học thành câu có nghĩa.
- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết câu chứa một số vần chữ đã học
2. Năng lực: Phát triển năng lực ngôn ngữ cho HS.
3. Phẩm chất:
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. Đồ dùng dạy học
- VLTTV tập 1.
III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ theo tổ cái kéo, cây cau, lao xao
- Nhận xét, khen HS viết chữ đúng mẫu
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài đọc
2- Hoạt động vận dụng
* Ôn các tiếng, từ, câu, đoạn có vần đã học đã học trong tuần
- GV viết bảng:  
- Yêu cầu HS đọc
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Luyện tập
- GV yêu cầu HS mở vở LT Tiếng Việt
Bài 1: Đọc
-GV nêu yêu cầu bài tập.
-GV đọc mẫu
-GV yêu cầu các em đọc nội dung trong bài tập 1. hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đoạn văn.
-GV nhận xét, uốn nắn một số HS đọc yếu
Bài 2: Viết tiếng có vần auvào nhà hươu, tiếng có vần âu vào nhà voi
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài
- Gọi HS nêu kết quả
-GV nhận xét, tuyên dương.



Bài 3: Điền 
a. ao, eo hoặc au
-GV nêu yêu cầu bài tập
-GV hướng dẫn: các em hãy điền âvần và chỗ trống  nêu ở bài tập 3 đề tạo thành câu cho đúng. 
b. eo, ua hoặc ưa
-GV nhận xét, tuyên dương.






Bài 4: Viết:
- Yêu cầu học sinh đọc câu cần viết và nói cách viết
- GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ vừa hướng dẫn: Cây lá lao xao.
- GV cho HS làm việc cá nhân viết các chữ theo yêu cầu của bài tập
- GV theo dõi, hỗ trợ HS
4. Củng cố, dặn dò:
- GV cho HS đọc lại bài 1 
- Dặn HS về đọc lại bài và xem trước bài sau.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng con







- HS đọc.


-HS mở VBT


-HS lắng nghe
- HS đọc nối tiếp câu 





- HS lắng nghe
- HS làm BT cá nhân.
-HS nêu miệng, GV ghi bảng
các bạn khác nhận xét.
Đáp án: 
+Vần au: cau, rau, lau, tàu, …
+ Vần âu: câu, nấu, hậu, đẩu


- HS lắng nghe
- HS làm bài tập.
- Đại diện nhóm lên đọc đáp án của nhóm mình.
- Các nhóm khác nhận xét.
Đáp án: 
a. Rủ nhau đi cấy đi cày
Con mèo trèo lên cây cau
Gió thổi rì rào
Cây lá lao xao.
b. Kéo cưa lừa xẻ…
Thợ nào mà thua

-HS đọc

- HS theo dõi hướng dẫn của GV.

- HS thực hành viết









IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023
Tiết 1:                                            TIẾNG VIỆT
LUYỆN VIẾT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Củng cố về viết đúng các chữ các vần, từ đã học .
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
+Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
+Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
+Giáo dục HS chăm chỉ học tập, có ý thức viết chữ đúng, đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - vở ôli.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ theo tổ
- Nhận xét HS, khen HS viết đúng
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng 
* HS viết bảng con.
 -GV y/c HS viết ưi, ao, eo, êu, âu, ưu, leo trèo, châu chấu, con sếu…
- GV nhận xét 
* HS viết vở ô li mẫu chữ (bài ôn tập).
-GV hướng dẫn
-GV giúp đỡ HS học yếu 
-GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học
- Khen những HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng con: lau dọn, bồ câu, êm dịu



- HS viết bảng ưi, ao, eo, êu, âu, ưu leo trèo, châu chấu, con sếu…

- HS viết vở.
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 ( tiếp)
(LT toán tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
-Củng cố các phép tính cộng từ phạm vi 8 đến phạm vi 10
- Học sinh hiểu và viết số vào ô trống tương ứng hình đã cho.
- Vận dụng vào thực tiễn.
- Củng cố về tính chất giao hoán thông qua phép cộng 
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
3. Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Số?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV củng cố cho các em về tính chất giao hoán thông qua phép cộng.
*Bài 2: Tính nhẩm
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
*Bài 3: Tô màu đỏ vào ô tô có kết quả bằng 7…
- GV đọc yêu cầu 
H: Trên ô tô ghi gì
H? Muốn tô màu đúng em phải làm gì?
- Cho HS làm bài 
- GV cùng HS nhận xét.
*Bài 4: Số?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
*Bài 5: Số?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
	
- HS lắng nghe.
- HS làm bài
 
- HS lắng nghe.


- HS nhắc lại
- HS làm bài vào VBT
 

- Nhận xét


- HS lắng nghe.
-HS: Ô tô ghi phép tính. Em phải tính kết quả. 
- HS làm bài
- HS nhận xét và chữa bài

- HS nhắc lại
- HS làm bài vào VBT
 

- Nhận xét

- HS nhắc lại
- HS làm bài vào VBT
 

- Nhận xét

	3. Củng cố:
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 	
1. Kiến thức: 
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.
- GDHS chủ đề “Truyền thống trường em” 
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
2. Năng lực: 
- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 
3. Phẩm chất: Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…
· HS: Quà tặng bạn
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát
2. Các bước sinh hoạt:
a. Nhận xét trong tuần 10
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:
+Đi học chuyên cần:
+ Tác phong , đồng phục .
+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 




 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:
 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
b. Phương hướng tuần 11
- Thực hiện dạy tuần 11, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP, phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
	


- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


	3. Sinh hoạt theo chủ đề “Truyền thống trường em”
- GV cho HS chia sẻ những điểu em đã thực hiện theo Năm điểu Bác Hồ dạy.

- GV phát bảng kiểm cho HS và hướng dẫn HS sử dụng bảng kiểm: Mỗi ngày em thực hiện được những biểu hiện nào của Năm điểu Bác Hồ dạy thì đánh dấu vào các dòng tương ứng với biểu hiện. Mỗi lần thực hiện được, đánh một dấu X để cuối tuần có thể
tổng kết được bao nhiêu lần em thực hiện tốt từng nội dung trong Năm điểu Bác Hồ dạy.
	

- HS chia sẻ cá nhân những điều đã làm theo năm điều Bác Hồ dạy.
- HS tự đánh giá việc
làm của mình thông
qua bảng điểm

	ĐÁNH GIÁ
a) Cá nhân tự đánh giá
-GV hướng dẫn HS tự đánh giá về hành vi yêu thương theo các mức độ dưới đây:
Tốt: Thực hiện thường xuyên được các yêu cầu sau:
-Kể được những việc cần làm theo Năm điểu Bác Hồ dạy.
-Thực hiện được Năm điểu Bác Hồ dạy hằng ngày.
-Đạt:Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên
-Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên
b) Đánh giá theo tổ/ nhóm
-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung trên và thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,… hay không
c) Đánh giá chung của GV
GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung
	

-HS tự đánh giá














-HS đánh giá lẫn nhau





-HS theo dõi


	4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.
- GV dặn dò nhắc nhở HS
	

-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
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Nguyễn Thị Bích Phương                                                            Trường Tiểu học Đại Thành

